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A B 1 2 2a 2b 3 4 5 =(5a+5b) 5a 5b 6=3/2 7=5/4 8=5/2

* TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN         237.000      297.000      284.094        12.906          130.502         237.000       297.000      284.094       12.906    43,9  125,3   100,0 

I TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN         237.000      297.000      284.094        12.906          130.502         237.000       297.000      284.094       12.906    43,9  125,3   100,0 

1 Thu từ XNQD địa phương             1.400          1.400          1.400             1.341             1.400           1.400          1.400    95,8     100      100 

2 Thu ngoài quốc doanh           50.400        50.400        46.036          4.364            28.199           50.400         50.400        46.036         4.364    56,0     100      100 

3 Lệ phí trước bạ           21.300        21.300        14.565          6.735            12.767           21.300         21.300        14.565         6.735    59,9     100      100 

4 Thuế SD đất phi nông nghiệp               400            400                -               400                160                400              400               -              400    40,0     100      100 

6 Thuế TN cá nhân           23.000        23.000        23.000            13.557           23.000         23.000        23.000    58,9     100      100 

7 Thu phí - lệ phí             5.400          5.400          4.843             557             3.531             5.400           5.400          4.843            557    65,4     100      100 

8 Thu tiền sử dụng đất           70.000      130.000      130.000            42.729           70.000       130.000      130.000    32,9  185,7      100 

9 Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước           45.000        45.000        45.000            12.017           45.000         45.000        45.000    26,7     100      100 

10 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản             9.800          9.800          9.800             8.598             9.800           9.800          9.800    87,7     100      100 

11 Thu khác ngân sách           10.300        10.300          9.450             850             7.603           10.300         10.300          9.450            850    73,8     100      100 

* TỔNG THU NSĐP         682.783      759.341      627.075      132.266         739.470    1.036.089      865.591     170.498 

A Các khoản thu cân đối NSĐP         682.783      759.341      627.075      132.266         739.470    1.036.089      865.591     170.498 

1 Thu NSĐP được hưởng         173.600      233.600      220.694        12.906         173.600       233.600      220.694       12.906 

- Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm 

(%)
        160.500      220.500      209.001        11.499         160.500       220.500      209.001       11.499 

- Các khoản thu 100%           13.100        13.100        11.693          1.407           13.100         13.100        11.693         1.407 

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên         509.183      509.183      389.823      119.360         565.870       565.870      421.956     143.914 

* Bổ sung trong dự toán         402.281      402.281      289.002      113.279         402.281       402.281      307.394       94.887 

Bổ sung cân đối               -                  -   

Bổ sung có mục tiêu               -                  -   

* Bổ sung có mục tiêu           51.238        51.238        45.157          6.081           51.238         51.238          2.211       49.027 

*
Hỗ trợ để đảm bảo mặt bằng dự toán 

chi NSĐP
          55.664        55.664        55.664           55.664         55.664        55.664 

* Bổ sung ngoài dự toán           56.687         56.687        56.687              -   

3 Thu chuyển nguồn               -         229.219      222.941         6.278 

4 Thu  kết dư               -             7.400               -           7.400 

5
Thu nguồn cải cách tiền lương năm 

2023
       16.558        16.558                -   
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Phụ lục 01

ĐVT: Triệu Đồng.
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